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	Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2023


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở Lao động - TB và Xã hội quản lý 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, UBND tỉnh báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, với các nội dung chính như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Hiện nay, chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây viết tắt là Nghị định số 20/2021/NĐ-CP). Để cụ thể hóa và triển khai, thực hiện kịp thời Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 quy định mức chuẩn, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND), theo đó, có 08 nhóm đối tượng
 được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện bằng mức chuẩn theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
. Như vậy, Nghị quyết của HĐND tỉnh chưa nâng được mức chuẩn trợ giúp, mức trợ giúp và chưa mở rộng được đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác chưa quy định tại Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Tính đến tháng 12/2023, toàn tỉnh có 199.635 người
 đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tổng kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 1.300 tỷ đồng/năm. Các địa phương đã phối hợp với bưu điện thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội đầy đủ, kịp thời chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định, góp phần đảm bảo đời sống nhân dân và đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Sở LĐTBXH đang quản lý 05 đơn vị có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội (trong đó: 03 đơn vị công lập, 02 đơn vị ngoài công lập)
 và 01 đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng người có công với cách mạng
. Tính đến tháng 12/2023, tổng số đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị là 1.040 đối tượng. Trong đó: 641 đối tượng là người khuyết tật tâm thần đặc biệt nặng, 171 đối tượng là trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 42 đối tượng là người già cô đơn, 78 đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng và 108 đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (trong tổng số 243 người có công với cách mạng tại Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa). Đối tượng tại các đơn vị được thực hiện đầy đủ chế độ chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng với mức trợ cấp nuôi dưỡng từ 1.440.000 đồng/người/tháng - 1.800.000 đồng/người/tháng (từ ngày 01/7/2021). Ngoài ra, đối tượng được cấp thẻ BHYT, hỗ trợ chi phí mai táng khi chết, hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập, hưởng chính sách giáo dục và đào tạo theo quy định (học mầm non, giáo dục phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đối với đối tượng trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng). Bên cạnh đó, các đơn vị đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị cho đối tượng, tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất; trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hoá, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khoẻ của từng nhóm đối tượng; phối hợp, tổ chức dạy văn hoá, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp, tư vấn, cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cho các đối tượng yếu thế,…nhằm giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách, tăng khả năng tái hòa nhập cộng đồng. Trong những năm qua, Sở LĐTBXH quản lý luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng nêu trên, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 
- Do tình hình giá cả thị trường liên tục biến động theo chiều hướng tăng, trong khi đó, định mức chi tiền ăn cho đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng con đẻ của người có công với và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Làng trẻ em tại các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH quản lý quá thấp, không đảm bảm chế độ chăm sóc tối thiểu. Trung bình tiền ăn mỗi ngày của đối tượng là 41.000 đồng đến 48.000 đồng/đối tượng/ngày (chi cho 03 bữa ăn: sáng, trưa, tối) và chưa quy định chế độ ăn thêm ngày Lễ, Tết (trong khi các đối tượng khác như: đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng người cai nghiện ma túy đang được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH, ngoài tiền ăn hàng tháng theo quy định còn được hỗ trợ tiền ăn thêm ngày nghỉ Lễ, Tết) gây khó khăn cho các cơ sở trợ giúp xã hội trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng và chưa đảm bảo quyền lợi, sự công bằng đối với đối tượng bảo trợ xã hội nhất là dịp Lễ, Tết.

- Theo thống kế của Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH), tính đến tháng 12/2023, cả nước đã có 35/63 tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hoặc mở rộng chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
. Trong đó, có một số tỉnh, thành phố đã ban hành chính sách tương đồng như: Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Hưng Yên, Bình Định, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, v.v....

Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để tiếp tục bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội với tinh thần “Không để ai bỏ lại phía sau” và giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của Nhân dân, cử tri trong tỉnh, việc đề nghị xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý là thật sự cần thiết, phù hợp với các chủ trương, chính sách, cơ sở văn bản pháp luật có liên quan, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh đối với các nhóm đối tượng yếu thế, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

2.1. Mục tiêu tổng thể

- Hoàn thiện chính sách về trợ giúp xã hội; nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, ưu tiên hỗ trợ đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trẻ em có  hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện sống tại cộng đồng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH quản lý; đảm bảo cuộc sống tối thiểu, giảm bớt khó khăn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại các đơn vị, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường thực hiện chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

2.2. Mục tiêu cụ thể

100% đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý được hỗ trợ tiền ăn thêm ngày Lễ, Tết và được hỗ trợ tiền nuôi dưỡng bằng mức tối thiểu quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1: Hỗ trợ tiền ăn thêm ngày Lễ, Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH quản lý
2.1. Xác định vấn đề bất cập


Theo Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định mức chi tiền ăn hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở trợ giúp hiện nay là 1.440.000 đồng/đối tượng/tháng (hệ số 4,0 x 360.000 đối với đối tượng từ 4 tuổi trở lên) và 1.800.000 đồng/người/tháng (hệ số 5,0 x 360.000 đồng đối với đối tượng dưới 4 tuổi); Tại mục 9, phụ lục số 1 Nghị định số 55/2023/NĐ-CP quy định mức chi trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng là con đẻ của người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học là 1.233.000 đồng /đối tượng/tháng (đối với đối tượng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 80%) và 2.055.000 đồng/đối tượng/tháng (đối với đối tượng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên). Như vậy, trung bình tiền ăn mỗi ngày của đối tượng bảo trợ xã hội là 48.000 đồng/đối tượng/ngày và đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học giao động từ 41.000 đồng - 68.000 đồng/đối tượng/ngày (chi cho 03 bữa ăn: sáng, trưa, tối) và chưa quy định chế độ ăn thêm ngày Lễ, Tết. Mức quy định tiền ăn nêu trên là rất thấp so với giá cả thị thực phẩm, nguồn nguyên liệu liên tục tăng và chưa đảm bảo quyền lợi, sự công bằng của các đối tượng, gây khó khăn cho các đơn vị trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng nhất là dịp Lễ, Tết. Trong khi đó, các đối tượng khác như: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% trở lên; người cai nghiện ma túy đang được quản lý, nuôi dưỡng tại các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH ngoài tiền ăn theo quy định còn được hỗ trợ tiền ăn thêm ngày nghỉ Lễ, Tết
.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Hỗ trợ tiền ăn thêm ngày Lễ, Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị trực thuộc Sở góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và động viên, khích lệ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, không có điều kiện sống tại cộng đồng nhất là dịp Lễ, Tết. Đồng thời đảm bảo được sự công bằng, tương quan chính sách đối với các đối tượng khác đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH quản lý.

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Giải pháp thứ nhất

* Nội dung giải pháp: Giữ nguyên như hiện nay, không ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm ngày Lễ, Tết đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH quản lý
* Tác động của giải pháp

- Tác động tích cực: Không làm phát sinh thêm kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội từ nguồn ngân sách tỉnh.

- Tác động tiêu cực: Không đảm bảo được quyền lợi, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và không đảm bảo được sự công bằng giữa các đối tượng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhất là dịp Lễ, Tết.

b) Giải pháp thứ hai

* Nội dung giải pháp: ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm ngày Lễ, Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH quản lý.

* Tác động của giải pháp:

- Tác động tích cực 

+ Chính sách tác động trực tiếp đến gần 1000 đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng con đẻ của người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH quản lý, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, hỗ trợ, động viên, khích lệ, tiếp thêm niềm vui đón Lễ, Tết; đảm bảo quyền lợi, sự công bằng và tương quan chính sách giữa các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH quản lý.

+ Chính sách được ban hành không làm phát sinh thủ tục hành chính mới vì đây là chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH quản lý để nâng cao chất lượng bữa ăn cho đối tượng dịp Lễ, Tết.
- Tác động tiêu cực: Nếu chính sách được ban hành, thực hiện sẽ làm tăng chi ngân sách nhà nước (nguồn ngân sách tỉnh) hàng năm khoảng 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội, dự kiến thu ngân sách nhà nước của tỉnh hiện nay, với mức chi này là phù hợp và khả thi (Sở Tài chính đã có công văn số 6578/STC-HCSN ngày 31/10/2023 về việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết).

1.4. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

a) Trên cơ sở phân tích tác động tích cực, tiêu cực của các giải pháp nêu trên, căn cứ Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định: Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội” và điểm b khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 0/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định “Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bằng hoặc cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; quyết định đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trong đó có đối tượng người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học” và tình hình thực tế, UBND tỉnh đề xuất, lựa chọn giải pháp thứ hai: đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm ngày Lễ, Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Sở LĐTBXH quản lý. Cụ thể:

- Mức hỗ trợ tiền ăn thêm ngày Lễ, Tết

+ Ngày nghỉ Lễ, tết Dương lịch mức tiền ăn bằng 03 lần mức tiền ăn ngày thường.

+ Ngày nghỉ Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán) mức tiền ăn bằng 05 lần mức tiền ăn ngày thường.

- Thời gian hỗ trợ: 11 ngày/năm

+ Ngày nghỉ Lễ, tết Dương lịch: 06 ngày, gồm: Tết Dương lịch (01 ngày); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch (01 ngày); Ngày Chiến thắng 30-4 (01 ngày); Ngày Quốc tế lao động 01-5 (01 ngày); Ngày Quốc khánh 02-9 (02 ngày).

+ Ngày nghỉ Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán): 05 ngày.

+ Riêng trẻ em dưới 16 tuổi là 13 ngày, thêm 02 ngày (01 ngày tết Quốc tế thiếu nhi 1-6 và 01 ngày tết Trung thu 15-8 âm lịch.
b) Thẩm quyền ban hành chính sách: HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện chính sách.

c) Nguồn kinh phí để thực hiện chính sách: Ngân sách tỉnh.

2. Chính sách 2: Hỗ trợ cấp bù tiền ăn đối với trẻ em được tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa

2.1. Xác định vấn đề

Làng trẻ em SOS Thanh Hóa hiện đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 153 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chủ yếu là trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động và chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với trẻ em của Làng trẻ em SOS Thanh Hóa do Làng trẻ em SOS Việt Nam hỗ trợ kinh phí thực hiện. Tuy nhiên, định mức hỗ trợ tiền ăn quy định tại Công văn số 185/SOSVN ngày 26/4/2018 của Làng Trẻ em SOS Việt Nam (trẻ dưới 12 tuổi 480.000 đồng/tháng/trẻ; trẻ từ 12 tuổi trở lên 610.000 đồng/tháng/trẻ). Như vậy, mức tiền ăn quy định của Làng trẻ em SOS Việt Nam quá thấp và đã lâu chưa được điều chỉnh, trong khi giá cả hàng hóa, dịch vụ ngày càng tăng cao, không đảm bảo được công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ em tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, không đảm bảo quyền lợi, sự công bằng, sự tương quan chính sách đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội, vì vậy, Làng trẻ em gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng nếu không được tỉnh hỗ trợ cấp bù tiền ăn chênh lệch bằng mức quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Để đảm bảo chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ em Làng trẻ em SOS, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 954/LĐTBXH-KHTC ngày 29/3/2022 về việc kinh phí thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đối với trẻ em tại các Làng trẻ em SOS, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính tham mưu thực hiện việc cấp bù mức chênh lệch kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đối với trẻ em Làng trẻ em SOS Thanh Hóa bằng mức quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
 từ nguồn đảm bảo xã hội trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm, tuy nhiên, chưa ban hành Nghị quyết quy định chính sách.
2.2. Mục tiêu Giải quyết vấn đề

Thực hiện chế độ chính sách đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng trong Làng trẻ em SOS Thanh Hóa ngang bằng với chế độ chính sách đối với trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội đảm bảo bình đẳng đối với mọi trẻ em, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.
2.3. Đề xuất phương án

a) Giải pháp thứ nhất: 

* Nội dung giải pháp: Áp dụng mức tiền ăn cho tất cả các trẻ em được nuôi dưỡng, chăm sóc trong Làng trẻ em SOS Thanh Hóa theo định mức quy định của Làng trẻ em SOS Việt Nam tại Công văn số 185/SOSVN ngày 26/4/2018 của Làng Trẻ em SOS Việt Nam.

* Tác động của giải pháp

- Tác động tích cực: Không làm phát sinh kinh phí của tỉnh phải chi cho chính sách này, không những thế, mà còn không phải chi kinh phí để cấp bù tiền chênh lệch giữa mức tiền do Làng trẻ em SOS Việt Nam cấp với mức tiền ăn hàng tháng cho các đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng như hiện nay.
- Tác động tiêu cực: Thiếu sự công bằng giữa những trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong Làng trẻ em SOS Thanh Hóa với những đối tượng được chăm sóc nuôi dưỡng trong các cơ sở Bảo trợ xã hội; không những không đầu tư thêm cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mà còn cắt giảm bớt kinh phí so với quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, không đảm bảo công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng trẻ em.

b) Giải pháp thứ hai

* Nội dung giải pháp: Hỗ trợ mức chênh lệch tiền ăn hàng tháng đối với tất cả trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc trong Làng trẻ em SOS Thanh Hóa để bằng mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng tại cơ sở trợ giúp xã hội được quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

* Tác động của giải pháp

- Tác động tích cực: 

+ Tạo được sự công bằng, bình đẳng giữa những trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng trong cùng một gia đình trong Làng trẻ em SOS Thanh Hóa cũng như với những đối tượng được đang chăm sóc nuôi dưỡng trong các cơ sở Bảo trợ xã hội; góp phần thực hiện tốt các chú trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về trẻ em; đảm bảo quyền trẻ em; Hỗ trợ Làng trẻ em SOS Thanh Hóa có thêm điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em của Làng trong  bối cảnh nguồn tài trợ từ Tổ chức SOS quốc tế đang cắt giảm đầu tư, hỗ trợ.

+ Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với các tổ chức, cá nhân và đối tượng. Vì đối tượng không phải làm hồ sơ để thụ hưởng chính sách. Làng trẻ em SOS Thanh Hóa chỉ cần lâp danh sách trẻ em và dự toán hàng năm theo quy định là cấp được chế độ cho các cháu. 

+ Không trái với hệ thống pháp luật hiện hành; không trái với quy đinh của Làng trẻ em SOS Việt Nam và Tổ chức SOS Quốc tế.


- Tác động tiêu cực: làm phát sinh nguồn Ngân sách tỉnh khoảng gần 1,7 tỷ đồng để thực hiện chính sách này, tuy nhiên, sự hỗ trợ này là hoàn toàn phù hợp và cần thiết vì thực tế từ năm 2015 tỉnh đã thực hiện hỗ trợ và Sở Tài chính đã cấp tính phí trong dự toán hằng năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Công văn số 13854/UBND-VX ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh).
2.4. Kiến nghị và đề xuất lựa chọn giải pháp

a) Trên cơ sở phân tích tác động tích cực, tiêu cực của các giải pháp nêu trên, căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP: “Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp, bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác”; điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP: “Tùy thuộc điều kiện kinh tế-xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội” và ý kiến chỉ đạo của Bộ LĐTBXH tại Công văn số 954/LĐTBXH-KHTC ngày 29/3/2022 về việc kinh phí thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đối với trẻ em tại Làng trẻ em SOS; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 13854/UBND-VX ngày 20/9/2023 về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ và tình hình thực tế, UBND tỉnh đề xuất, lựa chọn giải pháp thứ hai: đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ cấp bù kinh phí tiền ăn hàng tháng cho trẻ em Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, cụ thể:

- Hỗ trợ cấp bù tiền ăn hàng tháng đối với trẻ em được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa để bằng mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng tại các cơ sở trợ giúp xã hội được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ. Cụ thể:

+ Mức đề xuất hỗ trợ cấp bù tiền ăn hàng tháng đối với trẻ em dưới 4 tuổi là: 1.320.000 đồng/tháng/trẻ. Lý do: theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng của đối tượng bảo trợ xã hội dưới 4 tuổi là: hệ số 5 x mức chuẩn trợ giúp xã hội 360.000 đồng (tương ứng  là 1.800.000 đồng/đối tượng/tháng). Làng trẻ em SOS Việt Nam hỗ trợ 480.000 đồng/tháng/trẻ.

+ Mức đề xuất hỗ trợ cấp bù tiền ăn hàng tháng đối với trẻ em đủ 4 tuổi đến dưới 12 tuổi là: 960.000 đồng/tháng/trẻ. Lý do: theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng của đối tượng bảo trợ xã hội đủ 4 tuổi trở lên là: hệ số 4 x mức chuẩn trợ giúp xã hội 360.000 đồng (tương ứng  là 1.440.000 đồng/đối tượng/tháng). Làng trẻ em SOS Việt Nam hỗ trợ 480.000 đồng/trẻ/tháng

+ Mức đề xuất hỗ trợ cấp bù tiền ăn hàng tháng đối với trẻ em từ đủ 12 tuổi trở lên đến 22 tuổi là: 830.000 đồng/tháng/trẻ. Lý do: theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng của đối tượng bảo trợ xã hội đủ 4 tuổi trở lên là: hệ số 4 x mức chuẩn trợ giúp xã hội 360.000 đồng (tương ứng là 1.440.000 đồng/đối tượng/tháng). Làng trẻ em SOS Việt Nam hỗ trợ 610.000 đồng/trẻ/tháng.

 - Hỗ trợ tiền ăn thêm các ngày Lễ, Tết như các đối tượng bảo trợ xã hội đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH quản lý.

 - Hỗ trợ BHYT cho trẻ em từ đủ 6 tuổi trở lên đang được quản lý, chăm sóc tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

 b) Thẩm quyền ban hành chính sách: HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện chính sách.

c) Nguồn kinh phí để thực hiện chính sách: Ngân sách tỉnh.

III. Ý KIẾN THAM VẤN

1. Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH quản lý được lấy ý kiến tham gia góp ý kiến bằng văn bản của các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan (Công văn số……/SLĐTBXH ngày  /01/2024 của Sở LĐTBXH) và lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và cổng thông tin của Sở LĐTBXH (Công văn số số……/SLĐTBXH ngày  /01/2024 của Sở LĐTBXH).

2. Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các sở, ngành, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân, Sở LĐTBXH đã tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo báo cáo gửi Sở Tư pháp thẩm định.

3. Sau khi Sở Tư pháp có văn bản thẩm định, Sở LĐTBXH đã hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp phát triển kinh tế - xã hội nhằm giúp cho việc thực hiện chính sách đảm bảo đúng quy định.

- UBND tỉnh chỉ đạo Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết. Hàng năm thực hiện đánh giá hiệu quả về công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết, báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh.

- Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. PHỤ LỤC

1. Phụ lục số I: Thống kê một số nhóm đối tượng đang được quản lý, nuôi dưỡng tại đơn vị thuộc Sở LĐTBXH quản lý.
2. Phụ lục số II: Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách hàng năm.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH quản lý, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.
	Nơi nhận: 





  - Như trên (để báo cáo);

  - Các đồng chí PCT

  - Các đồng chí Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

  - Các sở: LĐTBXH, Tư pháp, Tài chính;

  - Lưu: VT, BTXHltt.
	          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

                  Đỗ Minh Tuấn


PHỤ LỤC SỐ I

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ LĐTBXH QUẢN LÝ                                                                        ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN THÊM
(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày    /   /2024 của UBND tỉnh)


	TT
	ĐƠN VỊ
	Chỉ tiêu được giao
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023                  (Tính đến tháng 10/2023)
	Số đối tượng trung bình 03 năm (2021-2023)
	Ghi chú

	1
	Trung tâm Bảo trợ xã hội
	580
	580
	540
	510
	543
	Đối tượng người tâm thần ĐBN

	2
	Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2
	200
	174
	172
	132
	159
	Đối tượng người khuyết tật BĐN, trẻ em mồ côi; người cao tuổi thuộc hộ nghèo cô đơn

	3
	Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho NTT, NRNTT khu vực Miền núi Thanh Hóa
	140
	140
	140
	131
	137
	Đối tượng người tâm thần ĐBN

	4
	Làng trẻ em SOS 
	170
	153
	148
	151
	151
	Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

	5
	Trung tâm Xã hội Từ thiện Chùa Hồi Long
	20
	6
	8
	8
	7
	Trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

	6
	Trung tâm Nuôi dưỡng, chăm sóc NCC Thanh Hóa
	120
	83
	92
	108
	94
	Đối tượng là con đẻ của người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

	
	Tổng cộng
	1.320
	1.136
	1.100
	1.040
	1.091
	


PHỤ LỤC SỐ II

DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN HÀNG NĂM 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày    /   /2024 của UBND tỉnh)


	TT
	Nội dung
	Số đối tượng (người)
	Hệ số hưởng/lần
	Mức hỗ trợ

(đồng)
	Thời gian  (tháng/ngày/đợt)
	Thành tiền

(đồng)

	1
	Hỗ trợ mức tiền ăn thêm ngày Lễ, Tết cho một số nhóm đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại đơn vị thuộc Sở LĐTBXH quản lý
	1.040
	
	
	
	2.218.897.000



	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	-
	Ngày nghỉ Lễ, Tết dương lịch:
	
	
	
	
	929.422.000

	+
	Đối tượng BTXH dưới 4 tuổi
	10
	3
	60.000
	6 ngày
	10.800.000

	+
	Đối tượng BTXH đủ 4 tuổi trở lên
	922
	3
	48.000
	6 ngày
	797.608.000

	+
	Đối tượng con đẻ người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%
	23
	3
	41.000
	6 ngày
	16.974.000

	+
	Đối tượng con đẻ người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên
	85
	3
	68.000
	6 ngày
	104.040.000

	-
	Tết âm lịch 
	
	
	
	
	1.289.475.000

	+
	Đối tượng BTXH dưới 4 tuổi
	10
	5
	60.000
	5 ngày
	15.000.000

	+
	Đối tượng BTXH đủ 4 tuổi trở lên
	922
	5
	48.000
	5 ngày
	1.106.400.000

	+
	Đối tượng con đẻ người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%
	23
	5
	41.000
	5 ngày
	23.575.000

	+
	Đối tượng con đẻ người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên
	85
	5
	68.000
	5 ngày
	144.500.000

	2
	Hỗ trợ mức tiền ăn đối với trẻ em được tiếp nhận quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa
	151
	
	
	
	1.739.736.000

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	-
	Trẻ em dưới 4 tuổi
	8
	5
	1.320.000
	12 tháng
	126.720.000

	-
	Trẻ em đủ 4 tuổi đến dưới 12 tuổi
	35
	4
	960.000
	12 tháng
	403.200.000

	  -
	Trẻ em từ đủ 12 tuổi trở lên
	108
	4
	830.000
	12 tháng
	1.075.680.000

	-
	Hỗ trợ tiền BHYT hàng năm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi trở lên
	138
	
	972.000
	Năm
	134.136.000

	
	Tổng cộng (1+2)
	
	
	
	
	3.958.633.000


(Bằng chữ: Ba tỷ, chín năm mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi ba ngàn đồng chẵn)./.

�08 nhóm đối tượng, gồm: (1) trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; (2) Trẻ em từ 16 đến 22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng đang đi học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn băng thứ nhất; (3) trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; (4) người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đơn thân nuôi nhỏ dưới 16 tuổi hoặc từ 16 đến 22 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn băng thứ nhất; (5) người cao tuổi; (6) người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; (7) trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang sống địa bàn xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; (8) người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.


� Nghị Quyết số 124/2021/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp là 360.000 đồng; mức trợ giúp xã hội thực hiện theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.


� Trong đó: người cao tuổi: 68.832 người; người khuyết tật: 105.952 người; Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng: 682 trẻ; người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc diện hưởng trợ giúp xã hội: 253 người; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo: 282 người; người đơn thân nghèo nuôi con nhỏ: 6.699 người; các đối tượng khác: 1.145 người; hộ nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng BTXH tại cộng đồng là: 15.790 người.


� 03 đơn vị công lập gồm: Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 và Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi Thanh Hóa; 02 đơn vị ngoài công lập, gồm: Làng trẻ em SOS Thanh Hóa và Trung tâm Từ thiện xã hội Chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa).


� Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa.


� Các tỉnh ban hành NQ nâng mức chuẩn trợ giúp và mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp xã hội: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Cần Thơ, Hải Dương, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Vĩnh long, Điện Biên, Đồng Tháp, Bình Thuận, Cà Mau, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Ninh Bình, Trà Vinh, Sóc Trăng, Nghệ An, Kom Tum, Tiền Giang, Bình Định, Lạng Sơn, Thái Bình, Phú Yên, Hưng Yên, Thừa Thiên Huế (Nội dung cụ thể có bản tổng hợp kèm theo).


� Đối với người nghiện ma túy: hỗ trợ 03 lần mức tiền ăn ngày ngày thường đối với ngày nghỉ lễ, tết Dương lịch và 05 lần mức ăn ngày thường đối với ngày nghỉ tết Nguyên Đán (quy định tại Điều 65 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện và Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh). Đối với người có công với cách mạng: Chi tiền ăn thêm ngày lễ, tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên: Mức chi 200.000 đồng/01 người/01 ngày; số ngày được chi ăn thêm là ngày nghỉ Lễ, Tết (tại khoản 3, điều 13, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng).


� Mức cấp bù là: 1.320.000 đồng/tháng/trẻ đối với trẻ dưới 4 tuổi; 960.000 đồng/tháng/trẻ đối với trẻ từ đủ 4 tuổi trở lên đến dưới 12 tuổi và 830.000 đồng đối với trẻ từ đủ 12 tuổi đến 22 tuổi)






